                                            BÀI ÔN TẬP CUỐI KỲ 2 
Họ tên:............................................................................

Câu 1 
  a )Số  75 đọc là: 

       A.  Bảy năm                   B. Bảy mươi năm                  C. Bảy mươi lăm
 b)  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:
	          A. 89
	  B. 99
	    C. 98
	D. 88


Câu 2 
a) Trong các  số từ 70 đến 80, số bé nhất là:

a. 7                    b. 10                          c. 80                      D. 70

b)   Dấu cần điền vào chỗ chấm của phép tính   5  +   34          38   
     A.   =                              B.  >                                   C. <                                                                                  
Câu 3: ( 1 điểm)                                               Mức 1  
            a) Phép tính nào sai
A. 47 – 15 = 23
               B. 44 + 34 = 78
                C . 90 – 40 = 50

    b) Trong các số:  20, 13, 40, 24, 50. Số tròn chục bé nhất là:

	A . 10
	
	B . 13
	
	C .  20
	
	D .  50


Câu 4:  Điền dấu >; <; =              
	  56   ………  67 
	   34  ………     43 

	  78 ……….   70
	   51  ……….   58


      Câu 5:  Tính nhẩm
  45  +   23  = ……….                                     24  -  12  +  6  = ……….

67  -    45  = ………..                                    54  +  23  -  56  = ………

 Câu 6:   Hình ?                                     

……………….             ……………………              …………………….
Câu 7 : Đặt tính rồi tính                       
	    52  + 11
    ……....

    ………. 

    …….…  
	    35  - 12 

    ……...

    ……...

    ……...
	    48 – 40 

    ……...

    ……...

    ……..
	     87 – 7
     ……...

    ……...

    ……...


Câu 8:  Trên cây có 78  quả cam, mẹ đã hái bán 34 quả cam. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả cam?                                                                                               
	
	
	
	
	


………………………………………………………………………………………                                   
Câu 9 : Nối đồng hồ với ô chữ thích hợp                                                
       

   


                                                    



Câu 10:   Số?                                                                              
  56  -   12  + ……   =   67                                  32  +  45  -  ……   = 21
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